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Mẫu 01/ MBDT
SAO KÊ TIỀN GỬI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

	Ngày dữ liệu
	Mã Hội sở, chi nhánh
	Mã Tài khoản
	Số tài khoản kế toán theo quy định của NHNN
	Số tài khoản kế toán nội bộ
	Mã khách hàng (CIF)
	Tên khách hàng
	Số thẻ CCCD / Hộ chiếu
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Ngày sinh
	Địa chỉ
	Số điện thoại
	Giấy tờ tổ chức
	Mã phân loại khách hàng theo thành phần kinh tế
	Số dư gốc

(đv: đồng)
	Số dư lãi

(đv: đồng)
	Tổng gốc lãi

(đv: đồng)
	Gốc  ban đầu

(đv: đồng)
	Số Seri sổ/ CCTG
	Ngày gửi
	Ngày đáo hạn
	Lãi suất

(%/năm)
	Kỳ hạn

(đv: tháng)
	[bookmark: _GoBack]Phương thức tính lãi
	Tên sản phẩm dịch vụ tiền gửi
	Phân loại tiền gửi
	

Tình trạng tài khoản

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)
	(24)
	(25)
	(26)
	(27)
	
(28)



Hướng dẫn lập mẫu biểu:
1. Thời điểm của dữ liệu: Ngày cuối cùng hằng tháng, thời điểm cuối các ngày trong trường hợp phải tính phí theo ngày theo công thức tại Thông tư số …./2026/TT-NHNN, thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, thời điểm khác liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
2. Định kỳ báo cáo: Theo thông báo của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khi thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, khi chuẩn bị trả tiền bảo hiểm, hoặc các trường hợp cần thiết khác liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
3. Phương thức báo cáo: Bằng bản mềm, điện tử.
4. Hướng dẫn nội dung một số cột:
- Cột (1): Thời điểm của dữ liệu.
- Cột (2): Mã hội sở, chi nhánh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.
- Cột (3): Mã tài khoản tiền gửi có số dư.
- Cột (4): Số tài khoản kế toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.	
- Cột (5): Số tài khoản kế toán nội bộ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.
- Cột (6):  Mã khách hàng (CIF). 
- Cột (7): Tên khách hàng mở tài khoản tiền gửi.
- Cột (8): Số thẻ căn cước, Số thẻ căn cước công dân, Số hộ chiếu còn thời hạn của khách hàng cá nhân.
- Cột (9): Ngày cấp ghi trên thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn của khách hàng cá nhân.
- Cột (10): Nơi cấp ghi trên thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn của khách hàng cá nhân.							
- Cột (11): Ngày sinh ghi trên thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn của khách hàng cá nhân.
- Cột (12): Địa chỉ của khách hàng.
- Cột (13): Số điện thoại của khách hàng.
- Cột (14): Số Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của khách hàng tổ chức, …		
- Cột (15): Mã phân loại khách hàng theo thành phần kinh tế của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (Ví dụ: Khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần…).
- Cột (16): Số dư gốc của tài khoản tiền gửi.
- Cột (17): Số dư lãi của tài khoản tiền gửi.
- Cột (18): Tổng tiền gốc và lãi của tài khoản tiền gửi.
- Cột (19): Số dư tại thời điểm mở tài khoản (áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn).
- Cột (20): Số seri trên sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi.				
- Cột (21): Là ngày gửi đầu tiên của khoản tiền gửi chưa được tính lãi nhập gốc/Là ngày chuyển tiếp kỳ hạn cuối cùng đối với các khoản tiền gửi đã chuyển tiếp một hoặc nhiều kỳ. (Áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn)
- Cột (22): Ngày đến hạn của khoản tiền gửi.
- Cột (23): Lãi suất của khoản tiền gửi.
- Cột (24): Kỳ hạn gửi tiền. (Áp dụng với tiền gửi có kỳ hạn). 
- Cột (25): Phương thức trả lãi tiền gửi (Trả lãi cuối kỳ, định kỳ, đầu kỳ,…)
- Cột (26): Tên sản phẩm dịch vụ tiền gửi.
- Cột (27): Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tự phân loại đối tượng tiền gửi được bảo hiểm. Nếu thuộc đối tượng bảo hiểm tiền gửi ghi chữ (Y), nếu không thuộc đối tượng bảo hiểm tiền gửi ghi chữ (N).
- Cột (28): Tình trạng tài khoản, cụ thể: “Đang hoạt động/Tạm khóa/Phong tỏa/Tranh chấp/….”.
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Mẫu 02/MBDT

THÔNG TIN TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM BẮT BUỘC CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ
	
	Ngày dữ liệu
	Mã tài khoản
	Mã khách hàng (CIF)
	Tên khách hàng 
	Số thẻ CCCD / Hộ chiếu
	Số dư gốc
(đv: đồng)
	Số dư lãi
(đv: đồng)
	Tổng gốc lãi
(đv: đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)




Hướng dẫn lập mẫu biểu:
1. Thời điểm của dữ liệu: Ngày cuối cùng hằng tháng, thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, thời điểm khác liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
2. Định kỳ báo cáo: Theo thông báo của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khi chuẩn bị trả tiền bảo hiểm hoặc các trường hợp cần thiết khác liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
3. Phương thức báo cáo: Bằng bản mềm, điện tử. 
4. Hướng dẫn nội dung một số cột:
- Cột (1): Thời điểm của dữ liệu.
- Cột (2): Mã tài khoản tiền gửi tiết kiệm bắt buộc tại tổ chức tài chính vi mô.
- Cột (3): Mã khách hàng (CIF).
- Cột (4): Tên khách hàng mở tài khoản tiền gửi.
- Cột (5): Số thẻ căn cước, Số thẻ căn cước công dân, Số hộ chiếu còn thời hạn của khách hàng cá nhân.
- Cột (6): Số dư gốc của tài khoản tiền gửi tiết kiệm bắt buộc.
- Cột (7): Số dư lãi của tài khoản tiền gửi tiết kiệm bắt buộc.
- Cột (8): Tổng số tiền gốc và lãi của tài khoản tiền gửi tiết kiệm bắt buộc.




Mẫu 03/MBDT
SAO KÊ TIỀN GỬI ĐỒNG CHỦ SỞ HỮU
			
	Ngày dữ liệu
	Mã tài khoản
	Mã khách hàng (CIF)
	Tên khách hàng 
	Số thẻ CCCD / Hộ chiếu
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	Ngày sinh
	Địa chỉ
	Giấy tờ tổ chức
	Tỉ lệ chia %
	Mã phân loại khách hàng theo thành phần kinh tế
	Số dư tiền gửi 
(đv: đồng)
	Số dư tiền gửi sau phân chia
(đv: đồng)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)



Hướng dẫn lập mẫu biểu:
1. Thời điểm của dữ liệu: Ngày cuối cùng hằng tháng, thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, thời điểm khác liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
2. Định kỳ báo cáo: Theo thông báo của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khi chuẩn bị trả tiền bảo hiểm hoặc các trường hợp cần thiết khác liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
3. Phương thức báo cáo: Bằng bản mềm, điện tử.
4. Hướng dẫn nội dung một số cột:
- Cột (1): Thời điểm của dữ liệu.
- Cột (2): Mã tài khoản tiền gửi đồng sở hữu của khách hàng.
- Cột (3): Mã khách hàng (CIF). 
- Cột (4): Tên khách hàng.	
- Cột (5): Số thẻ căn cước, số thẻ căn cước công dân, Số hộ chiếu còn thời hạn của khách hàng cá nhân.
- Cột (6): Ngày cấp ghi trên thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn của khách hàng cá nhân.	
- Cột (7): Nơi cấp ghi trên thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn của khách hàng cá nhân.	
- Cột (8): Ngày sinh ghi trên thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn của khách hàng cá nhân	
- Cột (9): Địa chỉ của khách hàng.
- Cột (10): Số Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của khách hàng tổ chức, ….
- Cột (11): Tỷ lệ phần trăm theo thỏa thuận phân chia số tiền đồng sở hữu.
- Cột (12): Mã phân loại khách hàng theo thành phần kinh tế của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (Ví dụ: Khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần…).
- Cột (13): Tổng số tiền gửi (gốc và lãi) của tài khoản tiền gửi.
- Cột (14): Tổng số tiền gửi (gốc và lãi) của tài khoản tiền gửi sau khi phân chia.
- Cột (15): Ghi chú.
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	Mẫu 04/MBDT
SAO KÊ KHOẢN VAY
	Ngày dữ liệu
	Mã tài khoản 
	Mã khách hàng (CIF)
	Tên khách hàng 
	Số thẻ CCCD / Hộ chiếu
	Giấy tờ tổ chức 
	Ngày vay
	Ngày đáo hạn
	Lãi suất
	Số tiền giải ngân
(đv: đồng)
	Dư nợ gốc
(đv: đồng)
	Dư nợ lãi
(đv: đồng)
	Tổng dư nợ
(đv: đồng)
	Số tài khoản kế toán theo quy định của NHNN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)



Hướng dẫn lập mẫu biểu:
1. Thời điểm của dữ liệu: Ngày cuối cùng hằng tháng, thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, thời điểm khác liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
2. Định kỳ báo cáo: Theo thông báo của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khi chuẩn bị trả tiền bảo hiểm hoặc các trường hợp cần thiết khác liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
3. Phương thức báo cáo: Bằng bản mềm, điện tử. 
4. Hướng dẫn nội dung một số cột:
- Cột (1): Thời điểm của dữ liệu.
- Cột (2): Mã tài khoản tiền vay.
 - Cột (3): Mã khách hàng (CIF).
- Cột (4): Tên khách hàng.
- Cột (5): Số thẻ căn cước, số thẻ căn cước công dân, số hộ chiếu còn thời hạn của khách hàng cá nhân.
- Cột (6): Số Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của khách hàng tổ chức, …				
- Cột (7): Ngày bắt đầu giải ngân khoản vay.
- Cột (8): Ngày đến hạn khoản vay.
- Cột (9): Lãi suất của khoản vay.
- Cột (10): Tổng số tiền đã giải ngân.
- Cột (11): Số tiền gốc còn phải thu.
- Cột (12): Số tiền lãi còn phải thu. 
- Cột (13): Tổng dư nợ (gốc và lãi).
- Cột (14): Số tài khoản kế toán theo quy định của Ngân hàng nhà nước.
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Mẫu 05/MBDT
SAO KÊ KHOẢN VAY CHUNG

	Ngày dữ liệu
	Mã tài khoản tiền vay
	Mã khách hàng (CIF)
	Tên khách hàng 
	Số thẻ CCCD / Hộ chiếu
	Giấy tờ tổ chức
	Mã phân loại khách hàng theo thành phần kinh tế
	Tỉ lệ chia %
	Tổng dư nợ
(đv: đồng)
	Tổng dư nợ sau phân chia
(đv: đồng)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)


Hướng dẫn lập mẫu biểu:
1. Thời điểm của dữ liệu: Ngày cuối cùng hằng tháng, thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, thời điểm khác liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
2. Định kỳ báo cáo: Theo thông báo của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khi chuẩn bị trả tiền bảo hiểm hoặc các trường hợp cần thiết khác liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
3. Phương thức báo cáo: Bằng bản mềm, điện tử. 
4. Hướng dẫn nội dung một số cột:
- Cột (1): Thời điểm của dữ liệu.
- Cột (2): Mã tài khoản tiền vay của các khoản tiền vay chung.
- Cột (3): Mã khách hàng (CIF).
- Cột (4): Tên khách hàng có khoản vay chung.
- Cột (5): Số thẻ căn cước, Số thẻ căn cước công dân, Số hộ chiếu còn thời hạn của khách hàng cá nhân.
- Cột (6): Số Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của khách hàng tổ chức, ….
- Cột (7): Mã phân loại khách hàng theo thành phần kinh tế của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (Ví dụ: Khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần…).
- Cột (8): Tỉ lệ phần trăm thỏa thuận phân chia khoản vay giữa khách hàng có khoản vay chung.
- Cột (9): Tổng dư nợ (gốc và lãi) của tài khoản vay.
- Cột (10): Tổng dư nợ (gốc và lãi) của tài khoản vay sau khi phân chia.
- Cột (11): Ghi chú.



Mẫu 06/MBDT
Tên tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi:…................................... 

	BÁO CÁO THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH, BAN KIỂM SOÁT, 
CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 5% VỐN ĐIỀU LỆ; CÁ NHÂN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÁ NHÂN ĐÓ
 MÀ CÁ NHÂN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU TRÊN 5% VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CHÍNH TỔ CHỨC THAM GIA BẢO HIỂM TIỀN GỬI; TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC), PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (PHÓ GIÁM ĐỐC) CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

	
	

	(Tại thời điểm ngày …tháng…..năm…..)
	


	
	Số TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Chức vụ
	Thời hạn giữ chức vụ
 ( từ ngày …./ tháng…năm… đến ngày…tháng…năm…)
	Số thẻ CCCD / Hộ chiếu
	Mã khách hàng -CIF (nếu có)
	Số dư tiền gửi (đồng)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	I
	NGƯỜI QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	NGƯỜI ĐIỀU HÀNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	BAN KIỂM SOÁT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 5% VỐN ĐIỀU LỆ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	CÁ NHÂN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN* CỦA CÁ NHÂN ĐÓ MÀ CÁ NHÂN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU TRÊN 5% VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CHÍNH TỔ CHỨC THAM GIA BHTG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1
	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	

	  VI
	TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC), PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (PHÓ GIÁM ĐỐC) CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	


* Người có liên quan được xác định theo Luật Các tổ chức tín dụng.
	
Người lập biểu
		…..Ngày…..tháng…..năm…..

	Đại diện hợp pháp của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi


(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Hướng dẫn lập mẫu biểu:
1. Thời điểm của dữ liệu: Ngày cuối cùng hằng tháng, thời điểm cuối các ngày trong trường hợp phải tính phí theo ngày theo công thức tại Thông tư số …./2026/TT-NHNN, thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, thời điểm khác liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
2. Định kỳ báo cáo: Theo thông báo của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khi thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, khi chuẩn bị trả tiền bảo hiểm hoặc các trường hợp cần thiết khác liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam		
3. Phương thức báo cáo: Bằng bản mềm, điện tử và văn bản. 											
4. Hướng dẫn nội dung một số cột:												
- Cột (4), Cột (5): áp dụng cho Mục I, Mục II, Mục III, Mục VI;
- Cột (6): Số thẻ căn cước, số thẻ căn cước công dân, Số hộ chiếu còn thời hạn của khách hàng cá nhân;		
- Cột (7): Mã khách hàng (CIF).																
2



	Mẫu 07/MBDT
DANH SÁCH NGƯỜI GỬI TIỀN ĐƯỢC BẢO HIỂM, SỐ TIỀN GỬI CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM, 
SỐ TIỀN BẢO HIỂM ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ
	STT
	Ngày dữ liệu 
	Mã khách hàng (CIF)
	Tên người gửi tiền 
	Số thẻ CCCD / Hộ chiếu

	Số điện thoại 
	Email 
	Địa chỉ
	Số lượng tài khoản tiền gửi
	Tổng số dư tiền gửi

	Tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm

	Số lượng tài khoản vay
	Tổng số dư nợ

	Số dư tiền gửi được bảo hiểm sau khấu trừ nợ

	Số tiền bảo hiểm đề nghị chi trả

	Số tiền được bảo hiểm còn lại sau chi trả
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Người lập biểu

		…..Ngày…..tháng…..năm…..

	Đại diện hợp pháp của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

	(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)






Hướng dẫn lập mẫu biểu:
1. Thời điểm của dữ liệu: Ngày cuối cùng hằng tháng, thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, thời điểm khác liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
2. Định kỳ báo cáo: Theo thông báo của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khi chuẩn bị trả tiền bảo hiểm hoặc các trường hợp cần thiết khác liên quan đến việc trả tiền bảo hiểm theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
3. Phương thức báo cáo: Bằng bản mềm, điện tử.
Trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thuộc diện kiểm soát đặc biệt phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thực hiện báo cáo bằng bản điện tử và văn bản gửi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
4. Hướng dẫn nội dung một số cột:
- Cột (1): Số thứ tự
- Cột (2): Thời điểm của dữ liệu.
- Cột (3): Mã khách hàng (CIF).
- Cột (4): Tên người gửi tiền được bảo hiểm (Bao gồm cả các trường hợp tổng số dư nợ lớn hơn tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm)
- Cột (5): Số thẻ căn cước, số thẻ căn cước công dân, số hộ chiếu còn thời hạn của khách hàng cá nhân.
- Cột (6): Số điện thoại người gửi tiền.
- Cột (7): Email của người gửi tiền.
- Cột (8): Địa chỉ của người gửi tiền.
- Cột (9): Tổng số lượng tài khoản tiền gửi (bao gồm tiền gửi được bảo hiểm và tiền gửi không được bảo hiểm) của người gửi tiền 
- Cột (10): Tổng số dư tiền gửi (được bảo hiểm và không được bảo hiểm) của người gửi tiền.
- Cột (11): Tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm (gốc và lãi) của người gửi tiền.
- Cột (12): Tổng số lượng tài khoản vay của người gửi tiền.	
- Cột (13): Tổng số dư nợ (gốc và lãi) của người gửi tiền..			
- Cột (14): Tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền sau khi trừ khoản nợ. (14 = 11 - 13)
- Cột (15): Số tiền đề nghị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trả cho người gửi tiền theo hạn mức chi trả.
- Cột (16): Số tiền được bảo hiểm còn lại sau chi trả (16=14-15)
- Cột (17): Ghi chú
